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A. TRẮC NGIỆM (4,0 điểm)
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1.Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành? 
	  A.Làm thí nghiệm theo chỉ dẫn của giáo viên
	C.Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hoá chất

	  B.Làm theo các thí nghiệm xem trên internet
	D.Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm


Câu 2.Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài? 
	A.Thước dây
	B.Thước mét
	C.Thước kẹp
	D.Compa


Câu 3. Nhiên liệu nào sau đây có thể tái tạo, ít ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người?
  A. Than		B. Dầu diesel	      C. Khí hóa lỏng	D. Xăng sinh học
Câu 4: Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
 A. Nước khoáng.         B. Nước biển.	      C. Vàng.                    D. Nước đường.
Câu 5.Tim, phổi, dạ dày, gan, ruột…thuộc cấp độ tổ chức nào của cơ thể đa bào?
	A.Tế bào
	B.Cơ quan
	C.Mô
	D.Hệ cơ quan


Câu 6. Dùng cách gọi tên “cây táo” là cách gọi theo tên
A. tên khoa học	  B. tên địa phương	    C. tên giống	D. cách tra theo danh mục
Câu 7: Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?
 A. Vật lí học	B. Khoa học Trái Đất	C. Thiên văn học		D. Tâm lí học
Câu 8. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ.......... trong các câu sau:
 a) Tính tan trong nước là ........(1)............ của muối ăn.
 b) Khả năng cháy trong oxygen là ........(2)........ của than.
 A. (1) tính chất vật lý, (2) tính chất vật lý.	
 B. (1) tính chất hóa học, (2) tính chất hóa học.
 C. (1) tính chất vật lý, (2) tính chất hóa học.	
 D. (1) tính chất hóa học, (2) tính chất vật lý.
Câu 9: Tác hại của ô nhiễm không khí đến con người và tự nhiên là:
 A. Gây ra một số hiện tượng thời tiết xấu: hạn hán, mù quang hóa, mưa acid,…
 B. Gây ra một số bệnh như hen suyễn, ưng thư phổi,…
 C. Hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông.
 D. Tất cả các ý trên.
	Câu 10.Nhận định nào đúng khi nói về hình dạng và kích thước tế bào:

	A.Các loại tế bào khác nhau đều có chung hình dạng và kích thước 

	B.Các loại tế bào thường có hình dạng khác nhau nhưng kích thước giống nhau 

	C.Các loại tế bào thường có hình dạng và kích thước khác nhau 

	D.Các tế bào chỉ khác nhau về kích thước , chúng giống nhau về hình dạng. 


Câu 11. Trình từ sắp xếp các cấp tổ chức của cơ thể đa bào theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là?
 A. Tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể → mô
 B. Mô → tế bào → hệ cơ quan → cơ quan → cơ thể
 C. Cơ thể → hệ cơ quan → cơ quan → tế bào → mô
 D. Tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể
Câu 12. Sự đông đặc là quá trình chất chuyển từ
A. thể rắn sang thể lỏng		B. thể lỏng sang thể khí
C. thể lỏng sang thể rắn		D. thể khí sang thể lỏng
Câu 13. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
[bookmark: _Hlk153134162]A.thực vật		B. động vật 		C. khởi sinh		D. nguyên sinh
Câu 14. Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?
A.thuỷ tinh		B. thép xây dựng	C. xi măng		D. nhựa composite
Câu 15. Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là
A.dung dịch		B. huyền phù		C.nhũ tương		D. chất tan
Câu 16. Vật nào sau đây được cấu tạo nên từ tế bào?
A. ngôi nhà		B. cây bạch đàn	C. ô tô			D. cây cầu
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 17. (3 điểm)
1) Trình bày đặc điểm giống và khác nhau của tế bào thực vật và tế bào động vật?
2) Xây dựng khoá lưỡng phân để phân biệt các loài sinh vật sau: cây khế, con gà, con thỏ, con cá.
Câu 18. (2,5 điểm)
1) Trình bày tính chất và ứng dụng của kim loại?
2) Bạn An lấy một viên đá nhỏ ở trong tủ lạnh rồi bỏ lên đĩa. Khoảng một giờ sau, bạn An không thấy viên đá đâu nữa mà thấy nước trải đều trên mặt đĩa. Bạn An để luôn vậy và ra làm rau cùng mẹ. Đến trưa, bạn lấy chiếc đĩa ra để rửa thì không còn thấy nước nữa.
a) Theo em, nước đá đã biến đi đâu mất?
b) Hãy vẽ sơ đồ mô tả sự biến đổi giữa các thể của nước trong tình huống trên?
c) Nếu để một cốc có chứa đá lạnh bên trong, sau một thời gian lại thấy có nước ở bên ngoài cốc. Giải thích hiện tượng trên
Câu 19. (0,5 điểm) Vào dịp Tết, mẹ bạn An làm mứt dừa cho cả nhà ăn. Khi cả nhà thưởng thức, bố An thấy mứt ngọt quá nên không ăn được vì đang phải ăn kiêng. Bạn An rất muốn tách bớt đường ra khỏi mứt dừa để bố có thể ăn được. Theo em, có cách nào có thể tách bớt đường từ mứt dừa đã làm không?
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